
        ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

STT Tên trường
Tổng số lượng đăng ký

(NV1)
1 THPT TRƯNG VƯƠNG 1.569
2 THPT BÙI THỊ XUÂN 1.482
3 THPT TEN LƠ MAN 807
4 THPT NĂNG KHIẾU TDTT 137
5 THCS THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA (DỰ KIẾN) 376
6 THPT LƯƠNG THẾ VINH 506
7 THPT GIỒNG ÔNG TỐ 873
8 THPT THỦ THIÊM 530
9 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1.287

10 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 1.578
11 THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM 224
12 THPT MARIE CURIE 1.690
13 THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 462
14 THPT NGUYỄN TRÃI 446
15 THPT NGUYỄN HỮU THỌ 930
16 TH THỰC HÀNH SÀI GÒN 244
17 THPT HÙNG VƯƠNG 1.664
18 TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP 663
19 THPT TRẦN KHAI NGUYÊN 1.154
20 THPT TRẦN HỮU TRANG 170
21 THPT MẠC ĐĨNH CHI 1.816
22 THPT BÌNH PHÚ 1.190
23 THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 991
24 THPT PHẠM PHÚ THỨ 960
25 THPT LÊ THÁNH TÔN 1.088
26 THPT TÂN PHONG 424
27 THPT NGÔ QUYỀN 1.353
28 THPT NAM SÀI GÒN 421
29 THPT LƯƠNG VĂN CAN 973
30 THPT NGÔ GIA TỰ 314
31 THPT TẠ QUANG BỬU 913
32 THPT NGUYỄN VĂN LINH 149
33 THPT VÕ VĂN KIỆT 807

34
THPT CHUYÊN NĂNG KHIẾU TDTT NGUYỄN 
THỊ ĐỊNH

358

35 THPT NGUYỄN HUỆ 983
36 THPT PHƯỚC LONG 800
37 THPT LONG TRƯỜNG 382
38 THPT NGUYỄN VĂN TĂNG 384
39 THPT DƯƠNG VĂN THÌ 667
40 THPT NGUYỄN KHUYẾN 1.105
41 THPT NGUYỄN DU 664
42 THPT NGUYỄN AN NINH 583
43 THPT DIÊN HỒNG 241
44 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH 333
45 THPT NGUYỄN HIỀN 757
46 THPT TRẦN QUANG KHẢI 991
47 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 1.139

THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 10
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 06, 07 THÁNG 6 NĂM 2024

I. TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN SINH 10 THƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT



2

STT Tên trường
Tổng số lượng đăng ký

(NV1)
48 THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 1.169
49 THPT TRƯỜNG CHINH 1.571
50 THPT THẠNH LỘC 1.554
51 THPT THANH ĐA 692
52 THPT VÕ THỊ SÁU 1.139
53 THPT GIA ĐỊNH 1.308
54 THPT PHAN ĐĂNG LƯU 692
55 THPT TRẦN VĂN GIÀU 820
56 THPT HOÀNG HOA THÁM 1.212
57 THPT GÒ VẤP 678
58 THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 1.271
59 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 1.811
60 THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 1.187
61 THPT PHÚ NHUẬN 1.572
62 THPT HÀN THUYÊN 666
63 THPT TÂN BÌNH 1.145
64 THPT NGUYỄN CHÍ THANH 932
65 THPT TRẦN PHÚ 1.677
66 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 1.139
67 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH 953
68 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 1.595
69 THPT THỦ ĐỨC 1.777
70 THPT TAM PHÚ 930
71 THPT HIỆP BÌNH 854
72 THPT ĐÀO SƠN TÂY 670
73 THPT LINH TRUNG 831
74 THPT BÌNH CHIỂU 833
75 THPT BÌNH CHÁNH 987
76 THPT TÂN TÚC 974
77 THPT VĨNH LỘC B 1.068

78
THPT NĂNG KHIẾU TDTT HUYỆN BÌNH 
CHÁNH

330

79 THPT PHONG PHÚ 296
80 THPT LÊ MINH XUÂN 1.047
81 THPT ĐA PHƯỚC 397
82 THPT BÌNH KHÁNH 295
83 THPT CẦN THẠNH 294
84 THPT AN NGHĨA 426
85 THPT CỦ CHI 1.076
86 THPT QUANG TRUNG 619
87 THPT AN NHƠN TÂY 587
88 THPT TRUNG PHÚ 1.119
89 THPT TRUNG LẬP 272
90 THPT PHÚ HÒA 822
91 THPT TÂN THÔNG HỘI 1.102
92 THPT NGUYỄN HỮU CẦU 1.191
93 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 995
94 THPT BÀ ĐIỂM 1.032
95 THPT NGUYỄN VĂN CỪ 981
96 THPT NGUYỄN HỮU TIẾN 1.168
97 THPT PHẠM VĂN SÁNG 1.757
98 THPT HỒ THỊ BI 1.515
99 THPT LONG THỚI 576
100 THPT PHƯỚC KIỂN 397
101 THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG 462
102 THPT TÂY THẠNH 1.814
103 THPT LÊ TRỌNG TẤN 1.140



3

STT Tên trường
Tổng số lượng đăng ký

(NV1)
104 THPT VĨNH LỘC 1.183
105 THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 1.153
106 THPT BÌNH HƯNG HÒA 1.576
107 THPT BÌNH TÂN 830
108 THPT AN LẠC 944

98.681

STT Tên trường
Tổng số lượng đăng ký

(NV1)
1 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 1864
2 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 4210
3 THPT MẠC ĐĨNH CHI 486
4 THPT GIA ĐỊNH 504
5 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 598
6 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 571

8233

STT Tên trường
Tổng số lượng đăng ký

(NV1)
1 THPT BÙI THỊ XUÂN 195
2 THCS THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA (DỰ KIẾN) 166
3 THPT LƯƠNG THẾ VINH 71
4 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 180
5 THPT GIA ĐỊNH 230
6 THPT PHÚ NHUẬN 110
7 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 199
8 THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 134
9 THPT NGUYỄN HỮU CẦU 13

10 TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN 63
11 THPT MẠC ĐĨNH CHI 42

1.403

Tổng

TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 10 
TIẾNG ANH TÍCH HỢP (THEO ĐỀ ÁN 5695) NĂM 2024

Tổng

       *Ghi chú: 8.233 thí sinh chuyên và 1.403 thí sinh dự thi tiếng Anh Tích hợp (theo Đề án 5695) đã nằm 
trong tổng số thí sinh dự thi tuyển sinh 10 thường tại mục I

Tổng

II.TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH CHUYÊN VÀ TIẾNG ANH TÍCH HỢP (THEO ĐỀ ÁN 5695)

TỔNG SÔ THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 10 
VÀO CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÀ TRƯỜNG THPT CÓ LỚP CHUYÊN 2024


